
DANH SÁCH CÁN BỘ THAM GIA GIẢNG DẠY THỰC HÀNH TRONG ĐÀO TẠO KHỐI NGÀNH SỨC KHỎE 

(Ban hành kèm theo bản công bố số         /BCB-BVPCK ngày      tháng 8 năm 2026 của Bệnh viện Phùng Chí Kiên) 

TT Họ tên Ngày 

tháng năm 

sinh 

Trình độ chuyên 

môn 

Chức danh Ghi chú  

1 Hà Cát Trúc 17/9/1967 

 
Bác sĩ Chuyên khoa I 

Giám đốc 

 

Chứng chỉ phương pháp dạy học lâm sàng 

2 Cù Thị Lan 17/12/1970 

 
Bác sĩ Chuyên Khoa I 

Phó giám đốc 

 

Chứng chỉ phương pháp dạy học lâm sàng 

3 Hà Thị Xuân  13/9/1983 Cử nhân điều dưỡng 

 

Phó Phòng KHTH Chứng chỉ phương pháp dạy học lâm sàng 

4 Phan Hồng Thắm 07/01/1988 

 

Bác sỹ Chuyên khoa I 

 

Phó khoa 

 

Chứng chỉ phương pháp dạy học lâm sàng 

5 Nông Thị Tuyết 09/05/1987 

 

 Cử nhân điều dưỡng  

 

Điều dưỡng trưởng Chứng chỉ phương pháp dạy học lâm sàng 

6 Trịnh Thị Giang 11/01/1973 

 

Bác sĩ Chuyên khoa I 

 

Trưởng khoa 

 

Chứng chỉ phương pháp dạy học lâm sàng 

7 Hoàng Hà Vinh 02/04/1991 

 

Bác sỹ Chuyên Khoa I 

 

Viên chức 

 

Chứng chỉ phương pháp dạy học lâm sàng 

8 Hoàng Thị 

Hương Giang 

20/11/1984 

 

Cử nhân điều dưỡng  

 

Điều dưỡng trưởng 

 

Chứng chỉ sư phạm 

9 Nông Thị Minh 

Thúy 

24/10/1973 

 

Bác sĩ Chuyên Khoa I 

 

Trưởng khoa 

 

Chứng chỉ phương pháp dạy học lâm sàng 

10 Thân Thị Thu 

Hường 

24/9/1986 

 

 Cử nhân điều dưỡng  Điều dưỡng trưởng 

khoa 

 

Chứng chỉ phương pháp dạy học lâm sàng 

11 Lành Thị Thu 06/06/1984 

 

Bác sỹ Chuyên Khoa I 

 

Phó khoa 

 

Chứng chỉ phương pháp dạy học lâm sàng 



12 Lâm Thị Thơ 16/9/1991 

 

Bác sỹ Chuyên khoa I 

 

Viên chức 

 

Chứng chỉ phương pháp dạy học lâm sàng 

13 Đinh Cẩm Ngọc 08/04/1984 

 

Cử nhân điều dưỡng  

 

Điều Dưỡng trưởng 

khoa 
Chứng chỉ phương pháp dạy học lâm sàng 

14 Phạm Thị Phượng 11/07/1983 

 

Bác sỹ Chuyên khoa I  Phó khoa 

 

Chứng chỉ phương pháp dạy học lâm sàng 

15 Hoàng Tiến 

Thành  

15/5/1990 Bác sỹ Chuyên khoa I Viên chức Chứng chỉ phương pháp dạy học lâm sàng 

16 Nông Thị Phương 

Thảo 

23/6/1983 

 

Bác sỹ Chuyên khoa I 

 

Viên chức 

 

Chứng chỉ phương pháp dạy học lâm sàng 

17 Hoàng Văn Tuấn 18/7/1986 

 

Bác sỹ Chuyên khoa I 

 

Phó khoa 

 

Chứng chỉ phương pháp dạy học lâm sàng 

18 Hà Thanh Huyền 11/9/1992 Cử nhân xét nghiệm 

 

Viên chức 

 

Chứng chỉ phương pháp dạy học lâm sàng 

19 Hà Thị Bình 17/10/1985 

 

Cử nhân xét nghiệm 

 

Viên chức 

 

Chứng chỉ phương pháp dạy học lâm sàng 

20 Ma Việt Hợp 16/11/1983 Bác sỹ Viên chức Chứng chỉ phương pháp dạy học lâm sàng 

21 La Dương Mạnh 08/10/1990 Bác sỹ Chuyên khoa I Viên chức Chứng chỉ phương pháp dạy học lâm sàng 

22 Bế Thị Nghiệp 22/2/1985 Bác sỹ Chuyên khoa I Viên chức Chứng chỉ phương pháp dạy học lâm sàng 

23 Bùi Thanh Hùng 02/04/1985 Bác sỹ Chuyên khoa I Viên chức Chứng chỉ phương pháp dạy học lâm sàng 

 Tổng 23 người      
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